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Sinh thái học    202412

STT Mã SV Họ tên Tên Mã lớp 10% 20% Điểm thi
Điểm 

Tổng kết

1 13131001 Ngô Thành An DH13TK 7 7 5.5 5.95

2 12131120 Đinh Thị Thúy Vân Anh DH12TK 9 8.5 7.5 7.85

3 13131003 Trần Vân Anh DH13CH 8 8 5.5 6.25

4 13162010 Võ Tấn Bảo DH13GI 10 8.5 8 8.3

5 13131207 Nguyễn Thái Bình DH13CH 10 9 7.5 8.05

6 13131212 Lại Thị Bốn DH13CH 9 8 8 8.1

7 12131184 Đoàn Hoa Bưởi DH12TK 9 8 6.5 7.05

8 12131012 Phạm Tân Phương Châu DH12TK 6.5 6.5 7.5 7.2

9 12131190 Nguyễn Ngọc Châu DH12TK 8 8 8 8

10 13131215 Nguyễn Thị Diễm Châu DH13CH 9 9 9 9

11 12131255 Lê Thị Chi DH12CH 9 8.5 8 8.2

12 12131019 Nguyễn Thị Hồng Chiên DH12CH 10 9 9 9.1

13 13131014 Đặng Trường Chinh DH13TK 7 7 5.5 5.95

14 13162015 Nguyễn Thị Chung DH13GI 7 7.5 8 7.8

15 13131223 Lầy Kim Công DH13CH 7 7 4 4.9

16 12131139 Cao Xuân Đại DH12CH 7 7 6.5 6.65

17 12131021 Nguyễn Văn Dâng DH12TK 6.5 6.5 9 8.25

18 12131209 Võ Thị Bích Đào DH12CH 9 8.5 7.5 7.85

19 13131019 Trương Thị Kiều Diễm DH13TK 8 8 8.5 8.35

20 12131002 Hồ Nhữ Đình DH12TK 10 9 7 7.7

21 12131260 Nguyễn Minh Đức DH12TK 7 6.5 6.5 6.55

22 12131258 Triệu Anh Dũng DH12CH 6.5 6.5 6 6.15

23 13131248 Nguyễn Thị Thùy Dương DH13TK 8 7.5 8.5 8.25

24 12131087 La Chí Đương DH12CH 6.5 7 7 6.95

25 12131257 Nguyễn Thị Duyên DH12CH 9 8.5 8 8.2

26 12162088 Trần Thị Mỹ Duyên DH12GI 7 7 7 7

27 13131244 Võ Thị Mỹ Duyên DH13CH 8 7.5 6.5 6.85

28 13131025 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH13TK 9 8.5 8 8.2

29 13131261 Phạm Thị Lệ Giang DH13CH 8.5 8 4.5 5.6

30 12162047 Đỗ Thị Khánh Hà DH12GI 8 7 6.5 6.75

31 12131262 Nguyễn Thị Kiều Hân DH12CH 8.5 8 6.5 7

32 12131123 Nguyễn Thị Thúy Hằng DH12CH 7 7 8 7.7

33 13131288 Phan Thị Hằng DH13CH 7 6.5 8.5 7.95

34 13131039 Lê Thị Lệ Hằng DH13TK 7 7 8 7.7

35 13131047 Đàm Thị Hiến DH13CH 7 7 5.5 5.95

36 12131153 Lê Thị Kim Hoa DH12CH 7 6.5 7.5 7.25

37 13131310 Lê Thị Duy Hòa DH13CH 8 7.5 6.7 6.99
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38 12131265 Huỳnh Nhật Hoàng DH12TK 9 8 7.5 7.75

39 12131266 Trần Thị Hồng Huệ DH12TK 6.5 7 6.5 6.6

40 13131058 Phạm Thanh Hùng DH13CH 9 8.5 8.5 8.55

41 12131038 Nguyễn Trọng Hữu DH12TK 7 6.5 6.5 6.55

42 12131003 Nguyễn Thanh Huy DH12TK 6.5 6.5 7 6.85

43 13131325 Đàng Thị Mỹ Huyền DH13CH 7 7 6.5 6.65

44 13131341 Võ Lê Hoàng Khải DH13CH 8 8 9 8.7

45 12131128 Tạ Liên Khương DH12TK 6 6 8 7.4

46 12131269 Đỗ Anh Kiệt DH12TK 6 6 7.5 7.05

47 12131187 Nguyễn Thị Mỹ Lệ DH12CH 6.5 7 7.5 7.3

48 12131182 Nguyễn Thị Hồng Linh DH12TK 9 8 7.5 7.75

49 12131235 La Thị Trúc Linh DH12TK 9 8 7.2 7.54

50 12131005 Đặng Thị Khánh Linh DH12TK 8.5 8 9 8.75

51 13131360 Tống Thị Mỹ Linh DH13TK 7 7 4.5 5.25

52 13162002 Trương Thanh Long DH13GI 8 7.5 3 4.4

53 12131045 Nguyễn Thị Dung Ly DH12TK 6.5 7 7.5 7.3

54 13131375 Nguyễn Thị Thùy Ly DH13CH 9 8 6 6.7

55 13131084 Phí Đức Mạnh DH13TK 8 6.5 8.5 8.05

56 12131006 Phạm Thị Trúc Mơ DH12TK 7 7 8.5 8.05

57 12131048 Nguyễn Hữu Nam DH12CH 6.5 7 6.5 6.6

58 12131146 Nguyễn Thị Kim Ngân DH12CH 9 8.5 7 7.5

59 13131415 Võ Nguyễn Kiều Ngân DH13TK 7 7 8 7.7

60 11160123 Trần Thanh Nhã DH11TK 0 0 3.5 2.45

61 13131095 Trần Lê Nhân DH13CH 8 7.5 7.5 7.55

62 12131172 Phạm Thị Quỳnh Như DH12TK 6.5 7 5 5.55

63 12131058 Lương Khánh Như DH12TK 6.5 7 7.5 7.3

64 12131245 Nguyễn Như Như DH12TK 6.5 7 5.5 5.9

65 13131452 PhạmNguyễn Quỳnh Như DH13CH 9 9 7 7.6

66 13131098 Nguyễn Thị Ngọc Như DH13TK 8 7.5 7 7.2

67 12162057 Trần Thị Phương Nhung DH12GI 7 6.5 5 5.5

68 13131454 Nguyễn Quốc Ninh DH13TK 7 7 5 5.6

69 13131458 Trần Thị Kim Oanh DH13TK 7 6.5 4 4.8

70 13131468 Trần Quốc Phú DH13CH 5 6 6 5.9

71 12131185 Phạm Thị Ngọc Phương DH12CH 6.5 6.5 6 6.15

72 13131477 Võ Thị Phương DH13CH 8 7.5 2 3.7

73 13131473 Nguyễn Thái Thanh Phương DH13TK 8 7.5 8 7.9

74 13131488 Lê Thị Hồng Quân DH13CH 8 8 6.5 6.95

75 13131486 Huỳnh Dương Quang DH13CH 6 6.5 6.5 6.45

76 12131143 Nguyễn Ngọc Quí DH12CH 8 7.5 6.5 6.85

77 13131494 Trần Thúy Quỳnh DH13CH 8 8 7 7.3

78 12131296 Lê Thị Trúc Sinh DH12CH 9 8.5 8.5 8.55

79 13131680 Nguyễn Quang Sơn DH13CH 7 7 7.5 7.35

80 13131118 Lâm Hoàng Sơn DH13CH 7 7 8 7.7

81 13131119 Bùi Ngọc Hồng Sương DH13CH 8 8 5.5 6.25



82 12131195 Nguyễn Thị Tâm DH12CH 8.5 8 9 8.75

83 13131504 Trần Thị Tân DH13CH v v v ######

84 12131208 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH12TK 7 7 5.5 5.95

85 13131507 Huỳnh Nhật Thanh DH13CH 10 9 8.2 8.54

86 12131163 Lâm Thị Thanh Thành DH12TK 7 7 7 7

87 13131123 Nguyễn Khắc Thành DH13CH 9 8 4.5 5.65

88 12131110 Trần Thị Thu Thảo DH12TK 9 8.5 9 8.9

89 13131538 Nguyễn Tuấn Thiên DH13CH 6.5 6.5 6.5 6.5

90 13131132 Huỳnh Văn Thiện DH13TK 7 6.5 4 4.8

91 13131133 Nguyễn Hữu Thịnh DH13CH 8 7 8 7.8

92 12131204 Hồ Thị Kim Thoa DH12TK 8 8 7.5 7.65

93 13162091 Nguyễn Thanh Thoại DH13GI 8 8 9 8.7

94 12131280 Nguyễn Huỳnh Như Thủy DH12CH 8 7.5 9 8.6

95 13131555 Lê Thị Thu Thủy DH13TK 8 7.5 6 6.5

96 13131570 Lê Tự Quyết Tiến DH13CH 6.5 6.5 8 7.55

97 13131156 Nguyễn Ngọc Trâm DH13TK 8 7.5 7 7.2

98 13162096 Nguyễn Thị Thanh Trầm DH13GI 10 9 7 7.7

99 12131154 Phạm Thị Thùy Trang DH12CH 7.5 8 5 5.85

100 12131217 Huỳnh Thu Trang DH12TK 7 6.5 7.5 7.25

101 13131580 Trần Thị Trang DH13CH 8 7.5 8 7.9

102 13131600 Huỳnh Ngọc Thúy Trinh DH13CH 9 8 6 6.7

103 13131601 Lê Hoàng Hương Trinh DH13CH 8 8 6.5 6.95

104 13131168 Lê Thị Thanh Trúc DH13CH 8 7.5 7 7.2

105 13131166 Vương Khải Trung DH13TK 7 7 7 7

106 13131623 Lê Hoài Trưng DH13CH 9 8 8.7 8.59

107 12131242 Trương Huyền Trường DH12CH 6.5 7 8 7.65

108 12131305 Phạm Văn Trường DH12CH 7 7.5 8 7.8

109 13131639 Lê Thị Cẩm Tú DH13CH 9 8.5 7.5 7.85

110 12131247 Nguyễn Thị Bích Tuyền DH12CH 6.5 6.5 9 8.25

111 13131633 Nguyễn Thu Tuyền DH13CH 8 8 5.5 6.25

112 13162112 Phạm Ngọc Phương Uyên DH13GI 9 8 5 6

113 13131655 Nguyễn Thị Trường Vi DH13CH 8 7.5 7 7.2

114 13131660 Nguyễn Viết Vinh DH13CH 8 8 5.5 6.25

115 13131663 Nguyễn Hồ Vương DH13CH 7.5 7 5.5 6

116 13131668 Nguyễn Ngọc Xuân Vy DH13CH 9 8 7.5 7.75

117 13162120 Trương Thanh Xuân DH13GI 8 8 5 5.9

118 13131673 Lê Thị Cẩm Y DH13TK 7 7 4 4.9

119 12131157 Đoàn Thị Hoàng Yến DH12TK 7 7 8 7.7


